KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1.2025 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 12-24 THÁNG - LỚP Vàng Anh 
Tên giáo viên: Cát Dung, Mỹ Dung 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/12 đến 03/01
	Tuần 2
Từ 06/01 đến 10/01
	Tuần 3
Từ 13/01 đến 17/01
	Tuần 4
Từ 20/01 đến 24/01
	Tuần 5
Từ 27/01 đến 31/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	Trao đổi với PH về các bệnh lay lan của trẻ em 
-Tay chân miệng
-Viêm đường hô hấp 
	Hoạt động giao lưu cảm xúc:
-trao đổi với PH về bệnh lây lan ở trẻ em ( tay chân miệng )
-bẹnh về đường hô hấp (MT32) 
	Hoạt động giao lưu cảm xúc:
-vòng tay ạ cô khi đến lớp 
-Trao đổi với PH v/v bẹnh lây lan ở trẻ nhỏ.
.Tay chân miệng
. bênh về đướng hô hấp (MT17) 
	Hoạt động giao lưu cảm xúc:
-vòng tay ạ cô . , vẫy tay chào ba/ mẹ khi vào lớp 
-Trao đổi với PH v/v bẹnh lây lan ở trẻ nhỏ.
.Tay chân miệng
. bênh về đướng hô hấp (MT17) 
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MT32, MT17

	Thể dục sáng
	Đón trẻ, thể dục sáng:
TD sáng: TC : Tay em 
Tay : Tay đẹp đâu -đây rồi -Mất rồi -tay sau lưng 
Bụng : đứng ,2 tai cầm tai .nghiêng trái.phải ( đồng hồ kêu tíc tắc 
Chân ;: đứng lên, ngồi xuống ( hái hoa ) (MT1) 
	Đón trẻ, thể dục sáng:
TD sáng: TC : Tay em 
Tay : Tay đẹp đâu -đây rồi -Mất rồi -tay sau lưng 
Bụng : đứng ,2 tai cầm tai .nghiêng trái.phải ( đồng hồ kêu tíc tắc 
Chân ;: đứng lên, ngồi xuống ( hái hoa ) (MT1) 
	Đón trẻ, thể dục sáng:
TD sáng: TC : Tay em 
Tay : Tay đẹp đâu -đây rồi -Mất rồi -tay sau lưng 
Bụng : đứng ,2 tai cầm tai .nghiêng trái.phải ( đồng hồ kêu tíc tắc 
Chân ;: đứng lên, ngồi xuống ( hái hoa ) (MT1) 
	Đón trẻ, thể dục sáng:
TD sáng: TC : Tay em 
Tay : Tay đẹp đâu -đây rồi -Mất rồi -tay sau lưng 
Bụng : đứng ,2 tai cầm tai .nghiêng trái.phải ( đồng hồ kêu tíc tắc 
Chân ;: đứng lên, ngồi xuống ( hái hoa ) (MT1) 
	Nghỉ tết nguyên đán 
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MT1

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát: Tay thơm tay ngoan (MT41) 

	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát: Tay thơm tay ngoan (MT41) 

	Hoạt động âm nhạc
-VĐTN : Tay thom tay ngoan
-Nhge : sắp đến tết rồi (MT41) 

	Hoạt động âm nhạc
-VĐTN : Tay thơm tay ngoan 
Nghe : sắp đến tết rồi 

	Nghỉ tết nguyên đán 

	MT41, MT26, MT5, MT31, MT27, MT6, MT25, MT15

	
	T3
	Nhận biết tập nói
NBTN hoa Cúc (MT26) 

	Nhận biết tập nói
NBTN hoa Đào (MT26) 

	Nhận biết tập nói
NBTN hoa Mai (MT26) 

	Hoạt động nhận biết
NBPB (Hoa đào . hoa mai) (MT15) 

	-Nghỉ tết nguyên đán 

	

	
	T4
	Hoạt động với đồ vật
Nghỉ tết dương lịch 

	Hoạt động với đồ vật
-Xâu vòng que màu dỏ (MT6) 

	Hoạt động với đồ vật
-Xâu vòng que màu xanh (MT6) 

	Hoạt động với đồ vật
-Xâu vòng que xen kẻ màu ( đỏ ,xanh) (MT6) 

	Nhỉ tết nguyên đán 

	

	
	T5
	Hoạt động thể dục
.Tung bóng lên cao (MT5) 
Hoạt động làm quen văn học
Đoc thơ ( hoa nở ) (MT27) 

	Hoạt động thể dục
.Tung bóng lên cao (MT5) 
Hoạt động làm quen văn học
Đoc thơ ( hoa nở ) (MT27) 

	Hoạt động thể dục
.Tung bóng lên cao bắt bóng (MT5) 
Hoạt động vận động
-KTTT ( Bé tưới cây ) (MT25) 

	Hoạt động thể dục
.Tung bóng lên cao bắt bóng (MT5) 
Hoạt động vận động
-KTTT ( Bé tưới cây ) (MT25) 

	Nghi tết nguyên đán 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
-Vẽ di màu lên cánh hoa (MT31) 

	Hoạt động tạo hình
-Vẽ di màu lên cánh hoa (MT31) 

	Hoạt động tạo hình
Nặn cành hoa (MT31) 

	Hoạt động tạo hình
Nặn nhụy hoa (MT31) 

	Nghỉ tết nguyên đán 

	

	Hoạt động ngoài trời
	Hoạt động chơi:
-Quan sát vườn hoa 
-Chơi TC : với cát, voi nước . trãi nghiêm cảm ứng của bàn chân
-Chơi tự do ĐC có sẵn (MT20) 
	Hoạt động chơi:
-Quan sát vườn hoa 
-Chơi TC : với cát, voi nước . trãi nghiêm cảm ứng của bàn chân
-Chơi tự do ĐC có sẵn (MT20) 
	Hoạt động chơi:
- Chơi với nước cát 
-Thảm . bóng 
-Quan sát quan cảnh ngày tết 
-ĐC ngoài sân trường (MT33) 
	Hoạt động chơi:
- Chơi với nước cát 
-Thảm . bóng 
-Quan sát quan cảnh ngày tết 
-ĐC ngoài sân trường (MT33) 
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MT20, MT33

	Chơi tập ở các góc
	Hoạt động chơi:
-Góc thao tác vai:
tắm bé, biết dùng khăn lau.
biết sử dụng vật thay thế làm xà bông khi gội đầu và tắm bé (MT36) 
Hoạt động góc:
-Chọn màu giống mẫu (MT21) 
	Hoạt động chơi:
-Góc thao tác vai:
tắm bé, biết dùng khăn lau.
biết sử dụng vật thay thế làm xà bông khi gội đầu và tắm bé (MT36) 
Hoạt động góc:
-Chọn hoa giống mẫu (MT21) 
	Hoạt động chơi:
-Góc thao tác vai:
tắm bé, biết dùng khăn lau.
biết sử dụng vật thay thế làm xà bông khi gội đầu và tắm bé (MT36) 
Hoạt động chơi:
-Chọn Theo mẫu (MT20) 
	Hoạt động chơi:
-Góc thao tác vai:
tắm bé, biết dùng khăn lau.
biết sử dụng vật thay thế làm xà bông khi gội đầu và tắm bé (MT36) 
Hoạt động chơi:
-Chọn Theo mẫu (MT20) 
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MT36, MT21, MT20

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
-Có thể ăn các loại thức ăn khác nhau (MT8) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
-Tập đi rửa tay ,trước khi ăn .sau khi đi vệ sinh (MT11) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
-Biêt gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh (MT10) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
-Tập đi rửa tay ,trước khi ăn .sau khi đi vệ sinh (MT11) 
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MT8, MT11, MT10

	Chơi - tập buổi chiều
	Hoạt động giao lưu cảm xúc:
-Tập Tránh vật dung,nơi nguy hiểm ( phích nước đang nấu .bàn ủi..) (MT13) 
Hoạt động giao lưu cảm xúc:
--Tập thói quen tốt ( chủ động nói mong muốn : uống nước .vệ sinh..) (MT30) 
	Hoạt động giao lưu cảm xúc:
-Tập Tránh vật dung,nơi nguy hiểm ( phích nước đang nấu .bàn ủi..) (MT13) 
Hoạt động khác:
Nghe hát các bài về ngày tết (MT29) 
	Hoạt động khác:
-Vẫy tay tạm biệt cô và bạn khi ra về khi được nhắc nhỡ (MT35) 
Hoạt động khác:
Nghe đọc thơ ( hoa nở .con rùa ..) (MT27) 
	Hoạt động giao lưu cảm xúc:
--Tập thói quen tốt ( chủ động nói mong muốn : uống nước .vệ sinh..) (MT30) 
Hoạt động khác:
Nghe hát các bài về ngày tết (MT29) 
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MT13, MT30, MT29, MT35, MT27

	Chủ đề - Sự kiện 
	
	
	
	
	
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN



ĐÁNH GIÁ CỦA KHỐI TRƯỞNG



ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên
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